	UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG 
HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Số: 27/HD - BCĐ
Hướng dẫn khen thưởng phong trào
Hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thái Nguyên,  ngày  30 tháng 10  năm 2017


Kính gửi: -Ban chỉ đạo VĐ HMTN các huyện, thành phố, thị xã.

-Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
-Các trường ĐH, CĐ, Dạy nghề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ- BCĐQG ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc ban hành Quy chế tôn vinh khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện; Căn cứ phong trào vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên. Nhằm động viên, khuyến khích và tạo động lực tinh thần mạnh mẽ đối với các cá nhân, gia đình và tập thể đã có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn công tác tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân, gia đình trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau: 
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Cá nhân, gia đình có thành tích hiến máu tình nguyện.

2. Cá nhân, tập thể (gồm Ban Chỉ đạo hoặc cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang…) có thành tích trong công tác vận động hiến máu tình nguyện.

II. TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình có thành tích hiến máu tình nguyện

1.1 Tiêu chuẩn, hình thức tôn vinh khen thưởng cá nhân
- Cá nhân hiến máu lần đầu: 
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh hoặc cơ sở tiếp nhận máu tặng “Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện” và phù hiệu “Nghĩa cử cao đẹp” (nếu có)
-Cá nhân hiến máu lần thứ 3:
 Hội Chữ thập đỏ huyện (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện cấp huyện) xét tặng giấy khen.
- Cá nhân hiến máu lần thứ 5:
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân cùng cấp xét tặng giấy khen.

- Cá nhân hiến máu lần thứ 10:
Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện cấp tỉnh) xét tặng giấy khen 
- Cá nhân hiến máu lần thứ 15:
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh xét tặng bộ ly thủy tinh màu vàng hoặc hiện vật khác phù hợp.
- Cá nhân hiến máu lần thứ 20:
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân cùng cấp xét tặng Bằng khen và BCĐQG tặng Phù hiệu 20 lần hiến máu.

- Cá nhân hiến máu lần thứ 30:
Ban Chỉ đạo Quốc gia tặng phù hiệu cá nhân 30 lần hiến máu và đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng Bằng khen.

- Cá nhân hiến máu lần thứ 40: 
Ban Chỉ đạo Quốc gia tặng phù hiệu cá nhân 40 lần hiến máu và đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng Kỷ niệm chương.
- Cá nhân hiến máu lần thứ 50:
Ban Chỉ đạo Quốc gia tặng Khánh màu đồng và phù hiệu cá nhân 50 lần hiến máu. 
1.2. Tiêu chuẩn, hình thức tôn vinh khen thưởng gia đình: (Gia đình hiến máu là gia đình có ít nhất 2 người trở lên có quan hệ ruột thịt (ông bà, bố mẹ, con cháu) tham gia hiến máu tình nguyện, không nhất thiết cùng chung 1 hộ khẩu)
- Gia đình hiến máu lần thứ 3:
Hội Chữ thập đỏ huyện (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện cấp huyện) xét tặng giấy khen.
- Gia đình hiến máu lần thứ 5:
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân cùng cấp xét tặng Giấy khen.

- Gia đình hiến máu lần thứ 10:
Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh) xét tặng giấy khen. 
-Gia đình hiến máu lần thứ 15:
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh xét tặng bộ ly thủy tinh màu vàng hoặc hiện vật khác phù hợp.
- Gia đình hiến máu lần thứ 20:
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân cùng cấp xét tặng Bằng khen và Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng phù hiệu Gia đình 20 lần hiến máu.

- Gia đình hiến máu lần thứ 30:
Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng phù hiệu Gia đình 30 lần hiến máu và đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xét tặng Bằng khen. 

- Gia đình hiến máu lần thứ 40: 
Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng phù hiệu Gia đình 40 lần hiến máu và đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng Bằng khen.

- Gia đình hiến máu lần thứ 50: 
Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng phù hiệu Gia đình 50 lần hiến máu và Khánh màu đồng.
2. Tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích vận động hiến máu tình nguyện
2.1. Tiêu chuẩn, hình thức tôn vinh khen thưởng tập thể vượt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng hiến máu tình nguyện
- Vượt chỉ tiêu trên 20% kế hoạch năm được giao: 

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân cùng cấp xét tặng Giấy khen và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng Đĩa màu đồng.

- Vượt chỉ tiêu trên 30% kế hoạch năm được giao: 

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân cùng cấp xét tặng Bằng khen và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng Đĩa màu bạc.

- Vượt chỉ tiêu trên 50% kế hoạch năm được giao:
Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng Đĩa màu vàng và đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen.

- Nếu vượt chỉ tiêu từ 50% trở lên kế hoạch được giao trong 3 năm liên tục, cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.
2.2. Tiêu chuẩn, hình thức tôn vinh khen thưởng cá nhân có thành tích vận động hiến máu tình nguyện
- Vận động được từ 50 lượt người trở lên hiến máu/năm:
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân cùng cấp xét tặng Giấy khen.

- Vận động được từ 100 lượt người trở lên hiến máu/năm:
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân cùng cấp xét tặng Bằng khen.

- Vận động được từ 200 lượt người trở lên hiến máu/năm:
Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng đĩa màu đồng và đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen.

- Vận động được từ 300 lượt người trở lên hiến máu/năm:
Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng đĩa màu bạc và đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương.

- Liên tục 3 năm liền vận động được từ 300 lượt người trở lên hiến máu trong mỗi năm:
Ban Chỉ đạo Quốc gia xét tặng đĩa màu vàng và cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen.
3. Tôn vinh, khen thưởng đột xuất
Trong trường hợp hiến máu phục vụ cấp cứu, tai nạn lớn, thảm họa, hoặc vì mục đích an ninh quốc phòng cần huy động cá nhân, gia đình, tập thể ở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh hoặc liên tỉnh tham gia hiến máu, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh căn cứ quy định hiện hành xét tôn vinh, khen thưởng kịp thời và xứng đáng với sự đóng góp của cá nhân, gia đình và tập thể.
III. KINH PHÍ KHEN THƯỞNG

 Chi khen thưởng đối với cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Nội dung và mức chi theo quy định tại Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng. 
IV. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG.

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Báo cáo thành tích (2 bản) có xác nhận của đơn vị quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (theo mẫu). Nếu đề nghị khen về thành tích hiến máu, phải có bản photo “Giấy chứng nhận hiến máu” kèm theo.
- Danh sách trích ngang, tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân, gia đình đề nghị khen (đối với các đơn vị đề nghị từ 2 tập thể, cá nhân, gia đình trở lên)  
- Biên bản họp xét tôn vinh khen thưởng của đơn vị đề nghị khen.

- Văn bản đề nghị tôn vinh, khen thưởng của đơn vị đề nghị khen.

2. Thời gian nộp hồ sơ khen thưởng
Hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh và cấp Trung ương, đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị; các trường Đại học, cao đẳng, dạy nghề căn cứ nội dung tại hướng này để xét chọn, gửi hồ sơ đề nghị các hình thức tôn vinh khen thưởng đối với cá nhân, gia đình và tập thể đã có thành tích trong hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên, Số 696, Đường Bắc Kạn, Thành phố Thái Nguyên (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) trước ngày 30/11 hàng năm để xem xét và trình khen.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ra quyết định tôn vinh, khen thưởng chịu trách nhiệm in Giấy khen, Bằng khen; trực tiếp trao tặng hoặc ủy quyền tổ chức trao tặng.
2. Cấp đề nghị khen có trách nhiệm: Đánh giá, nhận xét đúng thành tích hiến máu và thành tích vận động hiến máu. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ do cấp mình đề xuất. Rà soát, đối chiếu đúng đối tượng đề nghị tôn vinh, khen thưởng, bảo đảm không trung lắp.

3. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện (và tương đương): Có thể quy định cụ thể tiêu chuẩn, hình thức tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện thuộc thẩm quyền quyết định phù hợp với thực tế tại địa phương.
4. Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung nào trong hướng dẫn chưa phù hợp, các thành viên của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành, thị đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung.

Trên đây là Hướng dẫn công tác tôn vinh khen, thưởng phong trào vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Hướng dẫn số 30/BCĐ-VPTT ngày 20/10/2016. Đề nghị Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành, thị; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng,... trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên căn cứ triển khai thực hiện đảm bảo quyền lợi cho người hiến máu./.
	Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- Đ/c Trịnh Việt Hùng - PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ VĐ HMTN tỉnh (để b/c);

- Các thành viên BCĐ tỉnh (chỉ đạo t/h)
 -TT, các Ban Hội CTĐ tỉnh;

- Hội CTĐ các huyện, thành, thị;

- Lưu VP BCĐ, VT.
	TM. BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)
CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH

Lê Ngọc Duệ


Mẫu 3
	TÊN ĐƠN VỊ…..


	


DANH SÁCH TRÍCH NGANG.

Các Tập thể, cá nhân, gia đình đề nghị khen thưởng 
phong trào hiến máu tình nguyện năm……..

(Kèm theo Công văn/Tờ trình số…….., ngày……tháng…. nă….. )
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